
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Tên môn học Nhóm Số TC
Tình trạng 

ĐKH

Tạm tính HP 

(đ)
Định mức HP 

1 23021495 Nguyễn Đức Dũng 1/21/2005 QH-2023-I/CQ-CA1 Nhập môn lập trình 2 3 Học lại 2,400,000 800,000đ/TC

2 23021727 Phan Tiến Thịnh 12/5/2005 QH-2023-I/CQ-CA1 Lập trình thi đấu CL 3 Học TCTD 2,400,000 800,000đ/TC

3 23021292 Nguyễn Duy Khánh 3/25/2005 QH-2023-I/CQ-M1 Xác suất thống kê CL 3 Học TCTD 2,400,000 800,000đ/TC


